Tuần 3: Cơ thể của tôi
Thực hiện từ ngày 21/10/2024 đến 25/10/2024
	Hoạt động
	Thứ 2
21/10
	Thứ 3
22/10
	Thứ 4
23/10
	Thứ 5

24/10
	Thứ 6

25/10

	(77) Đón trẻ - Trò chuyện
	- Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định.

- Xem 1 số tranh ảnh trò chuyện về các giác quan, chức năng và các hoạt động chính của chúng.
- Chơi theo ý thích

	Thể dục sáng
	- Hô hấp: Thổi bóng bay (2 lần x 8 nhịp)

- Tay vai: Hai tay đưa lên cao rồi về tư thế ban đầu (2 lần x 8 nhịp)

- Bụng lườn: Quay người sang trái - phải (2 lần x 8 nhịp)

- Chân: Đứng kiễng chân (2 lần x 8 nhịp)

	Hoạt động  ngoài trời 
	- Trò chuyện về các giác quan của bản thân
- Trò chơi vận động “Ai bảo vệ cơ thể”

- Cho trẻ chơi tự do với gậy 
	- Quan sát cơ thể bạn trai
- Trò chơi vận động “Nhảy tiếp sức”

- Cho trẻ chơi tự do với vòng

	- Quan sát tranh và tìm hiểu ích lợi của các giác quan
- Trò chơi vận động “Đập lon”

- Cho trẻ chơi tự do với cầu môn
	- Quan sát cơ thể bạn gái
- Trò chơi vận động “Thỏ đổi chuồng”

- Cho trẻ chơi tự do với bể cát nước
	- Quan sát bàn tay
- Trò chơi vận động “Gấu con vào rừng”

- Cho trẻ chơi tự do với hạt me, dây thun

	Hoạt động học


	LVPTTC
Bật liên tục vào vòng
	LVPTNT

Đếm đến 6. Nhận biết nhóm có 6 đối tượng. Nhận biết chữ số 6
	LVPTNN
Làm quen chữ cái a, ă â
	LVPTTC -KNXH

Kể chuyện “Câu chuyện của tay trái và tay phải”
	LVPTTM
Dạy hát “Tìm bạn thân” (Trọng tâm)

Trò chơi: Đoán tên bạn hát

	(74) Hoạt động vui chơi
	- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây
- Góc tạo hình: Cắt dán “Bé tập thể dục”, “Người máy”, “Thêm vào những bộ phận còn thiếu”.

- Góc xây dựng: Lắp ghép xây dựng “Khu công viên vui chơi, giải trí”, “Xếp hình bé tập thể dục”.

- Góc âm nhạc: Ca hát, đọc thơ về chủ đề bản thân

- Góc thư viện: Đọc sách, xem tranh về chủ đề bản thân

	Trẻ vệ sinh, ăn ngủ (Tại nhà)

	Hoạt động chiều
	- Ôn bật liên tục vào vòng - Dạy trẻ cách đánh răng
- Dạy đếm đến 6. Nhận biết nhóm có 6 đối tượng. Nhận biết chữ số 6
- Ôn hội thi bé khéo tay
	- Ôn đếm đến 6. Nhận biết nhóm có 6 đối tượng. Nhận biết chữ số 6

- Bé làm quen trong quyển bé làm quen với toán qua hình vẽ
- Dạy làm quen chữ cái a, ă â

- Ôn hội thi bé vui giao thông
	 - Ôn làm quen chữ cái a, ă â 
- Ôn thực hiện quyển nhận biết và làm quen chữ cái trang 3, 4
- Dạy kể chuyện “Câu chuyện của tay trái và tay phải”
- Ôn hội thi bé khéo tay
	- Ôn kể chuyện “Câu chuyện của tay trái và tay phải”
- Vẽ tự do
- Dạy hát “Tìm bạn thân” 

- Ôn hội thi bé vui giao thông


	- Ôn hát “Tìm bạn thân” 

- Nặn theo ý thích.
- Ôn hội thi bé khéo tay

	Nêu gương - Trả trẻ
	- Nêu gương cuối ngày

- Nêu gương cuối tuần

- Trả trẻ


(77) Đón trẻ - Trò chuyện
1. Ổn định gây hứng thú
- Hát “Đường và chân”
+ Cô và các bạn hát bài gì? (Dạ thưa cô đường và chân) (3 tuổi)
+ Trong bài hát nhắc đến đường như thế? (Dạ thưa cô đường ngang dọc, đường dẫn tới nơi) (5 tuổi)
+ Chân đi đâu? (Dạ thưa cô đi học, đi chơi (4 tuổi)
2. Trò chuyện

- Cho trẻ xem tranh về cách giữ vệ sinh cá nhân về những vấn đề liên quan đến sức khỏe, vệ sinh cơ thể của bé.

- Cô gợi ý trẻ quan sát những bức tranh xung quanh lớp học: Tranh về các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

- Giáo dục trẻ biết giữ vệ sinh cá nhân.
         ................. 


Thể dục sáng
I. Mục tiêu


- Trẻ nhận ra các động tác thể dục sáng theo sự hướng dẫn của cô (3, 4 tuổi). Trẻ nhận ra được tên các động tác trong bài tập phát triển chung: Hô hấp, tay vai, bụng, chân, bật nhằm phát triển nhóm cơ và hô hấp (5 tuổi).


- Trẻ chú ý quan sát cô làm mẫu và thực hiện đúng các động tác theo cô (3 tuổi). Trẻ thực hiện nhịp nhàng các động tác (4 tuổi). Rèn luyện và phát triển cơ tay vai, cơ lưng bụng và cơ chân (5 tuổi).
- Giáo dục trẻ có ý thức tập thể dục để rèn luyện cơ thể khỏe mạnh, phát triển tốt, tinh thần sảng khoái, biết nhường bạn khi chơi, biết cùng cô tập nhịp nhàng.
II. Chuẩn bị
* Cho cô
- Bùm bum: 1 cặp
- Nhạc: Năm ngón ngoan
* Cho trẻ
- Bùm bum: 25 cặp
III. Tiến hành

1. Khởi động

Cho trẻ xếp 3 hàng dọc theo tổ, đi nối đuôi nhau thành vòng tròn, đi các kiểu chân: Đi bằng mũi bàn chân, đi bình thường, đi bằng gót bàn chân, đi bình thường, đi bằng má bàn chân, đi bình thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi bình thường, rồi xếp thành 3 hàng ngang dãn cách đều.

2. Trọng động 

- Hô hấp: Thổi bóng bay (2 lần x 8 nhịp)

- Tay vai: Hai tay đưa lên cao rồi về tư thế ban đầu (2 lần x 8 nhịp)

- Bụng lườn: Quay người sang trái - phải (2 lần x 8 nhịp)

- Chân: Đứng kiễng chân (2 lần x 8 nhịp)

3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng     
          ..................
Hoạt động ngoài trời
I. Mục tiêu



- Trẻ nhận biết được tên trò chơi (3 tuổi). Trẻ biết cách chơi theo sự hướng dẫn của cô (4 tuổi). Trẻ biết được trò chuyện cùng bạn bè về chủ đề bản thân (5 tuổi). 


- Trẻ chơi đúng cách, tạo ra được những sản phẩm thông qua trò chơi. Biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động (3, 4 tuổi). Biết chú ý lắng nghe để giải đáp những câu đố về các bộ phận trên cơ thể của bé (5 tuổi)

- Trẻ không chen lấn, xô đẩy bạn, có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp.
II. Chuẩn bị
* Cho cô

- Cô thuộc các trò chơi: Ai bảo vệ cơ thể, nhảy tiếp sức, đập lon, thỏ đổi chuồng, gấu con vào rừng.
* Cho trẻ

- 03 tranh vẽ về cơ thể của bé
III. Tiến hành

1. Ổn định - Trò chuyện

- Hát “Chiếc khăn tay”
+ Các con vừa hát bài gì? (Dạ thưa cô bài hát chiếc khăn tay) (3 tuổi)
+ Trong bài hát có ai? (Dạ thưa cô mẹ và bé) (4 tuổi)
+ Mẹ làm gì cho bé? (Dạ thưa cô may chiếc khăn cho bé) (5 tuổi)
2. Quan sát - Trò chuyện
- Trò chuyện về các giác quan của bản thân
- Quan sát cơ thể bạn trai
- Quan sát tranh và tìm hiểu ích lợi của các giác quan
- Quan sát cơ thể bạn gái
- Quan sát  bàn tay
3. Trẻ chơi 
- Trò chơi: Ai biết bảo vệ cơ thể
+ Cách chơi: Giáo viên để các đồ vật trên bàn, trẻ đi vòng tròn, vừa đi vừa hát, khi giáo viên nói trời mưa trẻ chạy nhanh đến bàn chọn đồ dùng để che mưa trẻ nào chọn chậm và sai thì bị nhảy lò cò 1 vòng
+ Luật chơi: Ai thực hiện không đúng yêu cầu thì bị nhảy lò cò 1 vòng.
- Trò chơi: Nhảy tiếp sức

+ Cách chơi: Chia trẻ thành 3 tổ đều nhau sắp xếp theo hàng dọc. Khi nghe hiệu lệnh của cô thì bạn thứ nhất (Ở cả 3 hàng) nhảy liên tiếp lên phía trước lấy một lá cờ chạy nhanh về đưa cho bạn thứ hai. Khi bạn thứ hai nhận được cờ nhảy lên đổi cờ và chạy nhanh về đưa cho bạn thứ 3. Bạn nào nhảy xong về đứng cuối hàng, cứ như vậy cho đến hết hàng, tổ nào xong trước sẽ thắng cuộc.
+ Luật chơi: Khi nhảy đến ống cờ phải đổi cờ chạy nhanh về đưa cho bạn đầu hàng.
- Trò chơi: Đập lon
+ Cách chơi: Chuẩn bị nước ngọt đã sử dụng. Lớp chia thành 3 đội, đội nào đập được nhiều lon sẽ được tuyên dương
+ Luật chơi: Trong vòng 1 bài hát 
- Trò chơi: Thỏ đổi chuồng 
+ Cách chơi: Giáo viên hướng dẫn chuẩn bị 10 - 15 mũ thỏ (Tùy theo số lượng trẻ chơi, số mũ thỏ lớn hơn 1/3 số trẻ.)
+ Chọn nhiều hơn 1/3 số trẻ làm Thỏ và ít hơn 2/3 số trẻ còn lại làm chuồng. Cứ hai trẻ cầm tay nhau làm thành chuồng thỏ. Số Thỏ sẽ nhiều hơn số chuồng.

+ Những con thỏ đi kiếm ăn, vừa đi vừa hát hoặc đọc thơ về con thỏ. Khi nghe hiệu lệnh “Trời tối” hoặc “trời mưa” thì các con thỏ phải thật nhanh tìm cho mình một cái chuồng để chui vào. Con thỏ nào chậm chạp sẽ không có chuồng. Sau 

vài lần chơi trẻ sẽ đổi vai cho nhau.
+ Giáo viên hướng dẫn có thể biên đổi một chút để trò chơi đỡ nhàm chán như thay hiệu lệnh miệng bằng tiếng còi. Khi nghe những tiếng còi ngắn, thỏ vẫn phải chơi xa chuồng nhưng phải chuẩn bị trước. Khi có tiếng còi dài thì nhanh chân lẹ mắt chạy đi kiếm chuồng.

+ Cho trẻ đóng vai thỏ chạy chầm chậm thành vòng tròn bao quanh trường. Khi nghe hiệu lệnh thì chạy ngay vào chuồng gần nhất.Với cách này thỏ không thể luẩn quẩn ở mãi một chuồng nào đó mà phải luôn di chuyển.
+ Luật chơi: Mỗi chuồng chỉ được chứa một con thỏ.
- Trò chơi: Gấu con vào rừng
+ Cách chơi: Cô vẽ các ô như có chẹp trẻ oẳn tù tì trẻ nào thắng thì làm chú gấu nhảy vào ô nào thì đọc chữ của ô đó, nếu nhảy vào ô kép thì nghiêng người bên trái đọc chữ bên trái trước, nghiêng người bên phải đọc chữ bên phải, lần lượt từng trẻ thực hiện chơi, cô có thể đổi chữ khác để trẻ nhận biết.

+ Luật chơi: Ai đọc chữ chưa đúng ra ngoài một lần chơi.
4. Chơi tự do
- Cho trẻ chơi tự do với gậy 
- Cho trẻ chơi tự do với vòng
- Cho trẻ chơi tự do với cầu môn
- Cho trẻ chơi tự do với bể cát nước
- Cho trẻ chơi tự do với hạt me, dây thun
.................

(74) Hoạt động vui chơi
I. Mục tiêu

- Trẻ nhận ra được tên các góc chơi (3 tuổi). Trẻ nhận ra được cách chơi với các đồ dùng cô chuẩn bị ở các góc (4, 5 tuổi). 

- Trẻ thực hiện vai chơi theo sự hướng dẫn của cô và các bạn (3 tuổi). Trẻ chơi tự nguyện, hứng thú phối hợp và biết mối quan hệ giữa các nhóm chơi (4 tuổi). Tạo ra  các sản phẩm theo khả năng của mình, sử dụng ngôn ngữ và hành động đặc trưng của trò chơi (5 tuổi).
- Giáo dục trẻ hòa đồng với bạn bè trong nhóm chơi, chơi xong tự giác cất đồ chơi đúng nơi qui định.
II. Chuẩn bị
* Cho cô: Bảng tên góc, kí hiệu ở các góc.
* Cho trẻ: Rổ, bàn
- Góc thiên nhiên: Bộ chăm sóc, chậu cây xanh, cây hoa
+ Gợi ý hoạt động: Chăm sóc cây
- Góc tạo hình: Hình ảnh bé tập thể dục, hình người ta, hình ảnh con thiếu: Mắt, mũi, tay, chân
+ Gợi ý hoạt động: Cắt dán “Bé tập thể dục”, “Người máy”, “Thêm vào những bộ phận còn thiếu”.

- Góc xây dựng: Khối gỗ, gạch, hàng rào, nắp chai
+ Gợi ý hoạt động: Lắp ghép xây dựng “Khu công viên vui chơi, giải trí”, “Công viên”, “Xếp hình bé tập thể dục”.

- Góc âm nhạc: Trống lắc phách tre, gáo dừa, xúc xắc, mũ múa, dây kim tuyến
+ Gợi ý hoạt động: Ca hát đọc thơ về chủ đề bản thân

- Góc thư viện: Sách, truyện tranh
+ Gợi ý hoạt động: Đọc sách, xem tranh về chủ đề bản thân
III. Tiến hành
1. Ổn định - Trò chuyện
- Xúm xích, xúm xích
- Hát “Xòe bàn tay, nắm ngón tay”
+ Các con vừa hát bài hát gì? (Dạ thưa cô xòe bàn tay, nắm ngón tay) (5 tuổi)
+ Bài hát nói về cái gì? (Dạ thưa cô bàn tay) (3 tuổi)
+ Cơ thể ngoài bàn tay ra còn có bộ phận nào nữa? (Dạ thưa cô đầu, mình, chân) 

- Giáo dục trẻ phải biết vệ sinh cơ thể, giữ gìn cơ thể khi thời tiết thay đổi.
2. Cô giới thiệu góc chơi, đồ dùng từng góc
- Cô giới thiệu các góc và cho trẻ chọn góc chơi của mình
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây
- Góc tạo hình: Cắt dán “Bé tập thể dục”, “Người máy”, “Thêm vào những bộ phận còn thiếu”.

- Góc xây dựng: Lắp ghép xây dựng “Khu công viên vui chơi, giải trí”, “Công viên”, “Xếp hình bé tập thể dục”.

- Góc âm nhạc: Ca hát đọc thơ về chủ đề bản thân

- Góc thư viện: Đọc sách, xem tranh về chủ đề bản thân
- Con xem trên bàn cô có gì? (Dạ thưa cô trên bàn cô có đồ chơi) (3 tuổi)
- Với những đồ chơi này con chơi được gì? (Dạ thưa cô với những đồ chơi này con chơi được lắp ghép, làm cô giáo, trồng cây, hát múa) (5 tuổi)
- Khi vào góc chơi con phải chơi như thế nào? (Dạ thưa cô chơi với bạn, không dành đồ chơi) (4 tuổi)
- Giáo dục: Trẻ khi chơi không được dành đồ chơi, chơi xong cất gọn gàng
3. Trẻ chơi
- Trẻ chọn góc chơi
- Trẻ chọn nhóm trưởng
- Trẻ thực hiện vai chơi
- Cô quan sát trẻ chơi nhập vai chơi cùng trẻ
- Cô quan sát trẻ chơi, vào góc cùng chơi với trẻ, nhắc trẻ không tranh giành đồ chơi, chơi gọn gàng.

- Cô bao quát các góc kịp thời giúp đỡ những góc chơi chưa hoàn thành sản phẩm.
4. Nhận xét

- Cô đến bên góc hỏi trẻ con chơi được gì? (Dạ thưa cô con chơi được đồ chơi) (3 tuổi) 
- Con chơi những gì? (Dạ thưa cô con chơi xây dựng, âm nhạc) (4 tuổi)
- Con làm được bao nhiêu sản phẩm? (Dạ thưa cô con làm được 2, 3 đồ chơi) (5 tuổi) 
- Cô cùng trẻ đến góc chính nhận xét

- Giáo dục: Chơi không tranh giành đồ chơi, không xô đẩy bạn, biết đoàn kết trong khi chơi cùng bạn

- Kết thúc: Hát “Cái mũi”
........................

Nêu gương cuối ngày

I. Mục tiêu 

- Trẻ nhận ra ba tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày (3 tuổi). Trẻ nhận ra và thuộc ba tiêu chuẩn bé ngoan (4 tuổi). Trẻ nhận ra và nhắc lại đúng ba tiêu chuẩn bé ngoan (5 tuổi).

- Trẻ nhận xét mình theo sự gợi ý của cô (3 tuổi). Trẻ tự nhận xét được mình và các bạn trong tổ (4, 5 tuổi). Trẻ so sánh được số lượng cờ trong mỗi tổ (5 tuổi).
- Trẻ trung thực khi nhận xét mình và các bạn trong lớp
II. Chuẩn bị
* Cho cô

+ Hệ thống câu hỏi đàm thoại

+ Trống lắc (1)
+ Cô thuộc 3 tiêu chuẩn 

* Cho trẻ

+ Bảng bé ngoan (1 bảng) 

+ Cờ 
III. Tiến hành
1. Ổn định - Trò chuyện
- Cả lớp hát bài “Hoa bé ngoan”

2. Cô cho trẻ nhắc lại ba tiêu chuẩn bé ngoan
- Cho trẻ đọc 3 tiêu chuẩn bé ngoan

+ Tiêu chuẩn 1: Đi học  không khóc nhè
+ Tiêu chuẩn 2: Cất đồ dùng đúng nơi quy định
+ Tiêu chuẩn 3: Đến lớp biết chào cô
3. Trẻ nhận xét
- Cho trẻ tự nhận xét.

- Cô và bạn nhận xét lại

- Mời trẻ ngoan lên cô phát cờ cho trẻ.

- Hát cho trẻ cắm cờ.

- Tuyên dương trẻ ngoan động viên trẻ chưa ngoan.

- Kết thúc: Cô tuyên dương những trẻ được cắm cờ, động viên khuyến khích cháu chưa đực cắm cờ cố gắng học ngoan không vi phạm tiêu chuẩn để được cắm cờ.
.............................
Nêu gương cuối tuần

I. Mục tiêu 
- Trẻ nhận ra được từ 4 đến 5 cờ là ngoan, được phiếu bé ngoan. (3, 4 tuổi). Trẻ nhận ra thứ tự các ngày trong tuần (5 tuổi)

- Trẻ biết nhận xét mình và các bạn (Ngoan hay không ngoan, tại sao) (3 tuổi). Trẻ thực hành so sánh số cờ của mỗi tổ (4 tuổi). Giải thích được nếu trong tuần đạt từ 4 - 5 cờ thì được phiếu bé ngoan, còn ít hơn thì không được (5 tuổi).

- Trẻ cố gắng chăm ngoan để được phiếu bé ngoan.
II. Chuẩn bị
* Cho cô
- Hệ thống câu hỏi đàm thoại
- Bài hát “Cả tuần đều ngoan”
- Sổ theo dõi lớp

- Cô thuộc 3 tiêu chuẩn bé ngoan
* Cho trẻ
- Bảng bé ngoan (1 bảng), cờ (25 cờ)


- Phiếu bé ngoan (25 phiếu)
- Một số bài hát về chủ đề
III. Tiến hành


1. Trẻ nêu 3 tiêu chuẩn bé ngoan.

- Hát “Cả tuần đều ngoan”
- Bài hát nói về gì? (Dạ thưa cô nói về các ngày trong tuần) (3 tuổi)

- Mỗi ngày các bạn ngoan thì sẽ được gì? (Dạ thưa cô sẽ được cắm cờ) (4 tuổi)

- Nếu cả tuần các bạn đều ngoan thì sẽ được gì? (Dạ thưa cô phiếu bé ngoan) (5 tuổi)

=> Giáo dục trẻ biết vâng lời, chăm ngoan học giỏi để được cắm cờ bé ngoan.

- Mời cả lớp đọc 3 tiêu chuẩn bé ngoan.

- Cô gọi từng trẻ của từng tổ nhân 

- Nhận xét từng tổ, trẻ từng tổ nhận xét về mình, trẻ nhận xét về bạn mình.

- Cô nhận xét theo tổ.

- Nhắc nhở, động viên những trẻ chưa được cắm cờ.

2. Nhận xét và cho trẻ cắm cờ

- Cho trẻ tự nhận xét theo tổ.

- Cô và bạn nhận xét.

- Mời trẻ ngoan lên nhận cờ và cắm cờ.

3. Nhận xét bé ngoan và tặng phiếu bé ngoan.

  - Cô mời từng trẻ lên nhận ống cờ và đếm số cờ của trẻ, trẻ nào được 4 - 5 cờ thì được tặng 1 phiếu bé ngoan. 

  - Cô nhận xét và tuyên dương trẻ ngoan, động viên trẻ chưa ngoan.

  - Kết thúc: Hát “Hoa bé ngoan”
..................
Thứ 2 ngày 21 tháng 10 năm 2024
(77) Đón trẻ - Trò chuyện

- Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định

- Xem 1 số tranh ảnh trò chuyện về các giác quan, chức năng và hoạt động chính của chúng. 

- Chơi theo ý thích
..................

Thể dục sáng
Hô hấp, tay vai, bụng lườn, chân
....................
Hoạt động ngoài trời

- Trò chuyện về các giác quan của bản thân
- Trò chơi vận động “Ai bảo vệ cơ thể”

- Cho trẻ chơi tự do với gậy
......................
Lĩnh vực phát triển thể chất
Hoạt động học: Bật liên tục vào vòng
I. Mục tiêu
-  Trẻ nhận ra bật liên tục vào vòng (3 tuổi). Trẻ nhận ra “Bật liên tục vào vòng”: Đứng khép chân trước vạch chuẩn bị, tay chống hông. Khi nghe hiệu lệnh thì các bạn bật liên tục vào các vòng. Bật nhẹ nhàng bằng đầu bàn chân không dẫm lên các vòng (4, 5 tuổi).
- Trẻ thực hiện đúng kỹ năng bật liên tục vào vòng (3 tuổi). Trẻ phối hợp chân tay nhịp nhàng, rèn kỹ năng khéo léo của tay khi chơi trò chơi (4, 5 tuổi).
- Giáo dục: Trẻ có tính kiên trì thực hiện nhiệm vụ đến cùng, tập trung chú ý khi luyện tập, có kỹ luật khi tham gia trò chơi.

II. Chuẩn bị
* Cho cô

- Máy laptop: 1 cái

- Loa: 1 cặp
- Nhạc “Bài tập thể dục sáng”
- Nhạc không lời 
- Cái vòng thể dục: 1 cái
* Cho trẻ

- Thảm lót: 4 miếng

- Cái vòng thể dục: 25 cái

- Hai vạch chuẩn

- Hai cột ném

- Túi cá: 25 túi

- Cái rổ: 4 cái

III. Tiến hành

1. Khởi động

Cho trẻ xếp 3 hàng dọc theo tổ, đi nối đuôi nhau thành vòng tròn, đi các kiểu chân: Đi bằng mũi bàn chân, đi bình thường, đi bằng gót bàn chân, đi bình thường, đi bằng má bàn chân, đi bình thường, chạy chậm, chạy nhanh, chậy chậm, đi bình thường, rồi xếp thành 3 hàng ngang dãn cách đều. 
2. Trọng động

- Tay vai: Hai tay đưa lên cao rồi về tư thế ban đầu (2 lần x 8 nhịp)

- Bụng lườn: Quay người sang trái - phải (2 lần x 8 nhịp)

- Chân: Đứng kiễng chân (4 lần x 8 nhịp)

- Bật: Bật về phía trước (2 lần x 8 nhịp)
* Vận động cơ bản (Bật liên tục vào vòng)

- Cô giới thiệu các vòng.

- Cô cho trẻ lên sắp xếp các vòng thành 2 hàng theo hàng.

- Cho trẻ đếm vòng của mỗi hàng.

- Với các vòng này con có thể làm gì? (Dạ thưa cô bật liên tục vào vòng) (3, 4, 5 tuổi)

- Cô giới thiệu tên vận động “Bật liên tục vào vòng”
- Lần 1 cô mời 1 trẻ thực hiện vận động: Không giải thích

- Lần 2 cô mời 1 trẻ thực hiện vận động và cô giải thích.
+ Tư thế chuẩn bị: Đứng khép chân trước vạch chuẩn bị, tay chống hông. Khi nghe hiệu lệnh thì các bạn bật liên tục vào các vòng. Bật nhẹ nhàng bằng đầu bàn chân không dẫm lên các vòng.
- Bạn nào giỏi xung phong bật thật khéo cho cả lớp mình cùng xem? (Dạ thưa cô Minh Phú lên bật) (5 tuổi)
- Cho cả lớp nhận xét.

- Trẻ thực hiện: Từng hàng, cô chú ý quan sát trẻ khi thực hiện.

- Cô cho lần lượt 2 trẻ lên bật cho đến hết hàng.
- Cô cho 3 nhóm luyện bật (Cô quan sát và chú ý sửa sai cho trẻ)
- Cô cho trẻ nhận xét. 
- Cho trẻ phút thư giản thể dục
3. Trò chơi vận động “Ném trúng đích”
- Cách chơi: Cô cho lớp đứng thành 2 hàng dọc trước vạch chuẩn với số lượng trẻ bằng nhau sau đó cho lần lượt từng trẻ ở mỗi hàng lên lấy 1 quả bóng ném vào cột, sau thời gian quy định hàng nào ném nhiều bóng vào cột nhất thì sẽ chiến thắng.
- Luật chơi: Mỗi lượt ném chỉ ném 1 quả bóng, không bỏ lượt khi ném.
- Cho trẻ chơi, cô quan sát.

- Nhận xét trò chơi và tuyên dương trẻ. 
* Củng cố

- Các bạn vừa thực hiện vận động gì? (Dạ thưa cô bật lên tục vào vòng) (3, 4 tuổi)
- Khi thực hiên các bạn thực hiện như thế nào? (Dạ thưa cô bật liên tục vào các vòng. Bật nhẹ nhàng bằng 2 bàn chân không dẫm lên các vòng) (5 tuổi).
- Giáo dục trẻ có tính kiên trì thực hiện nhiệm vụ đến cùng, tập trung chú ý khi luyện tập, có kỹ luật khi tham gia trò chơi.
- Hôm nay cô nhận thấy lớp mình học rất tốt,  nhiệt tình vui vẻ tham gia hoạt động bây giờ chúng ta cùng đi hít thở vài vòng nhe!

4. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng hít thở nhẹ xong rồi vào lớp.
...................

(74) Hoạt động vui chơi

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây
- Góc tạo hình: Cắt dán “Bé tập thể dục”, “Người máy”, “Thêm vào những bộ phận còn thiếu”.

- Góc xây dựng: Lắp ghép xây dựng “Khu công viên vui chơi, giải trí”, “Công viên”, “Xếp hình bé tập thể dục”.
...................

Trẻ vệ sinh ăn, ngủ trưa tại nhà
.................

                                          Hoạt động chiều
- Ôn bật liên tục vào vòng 
- Dạy trẻ cách đánh răng
- Dạy đếm đến 6. Nhận biết nhóm có 6 đối tượng. Nhận biết chữ số 6
- Ôn hội thi bé khéo tay

         ................

                                                     Nêu gương cuối ngày
       ...................

        Nhận xét cuối ngày
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ
...................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
3. Kiến thức, kĩ năng của trẻ 

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...............

Thứ 3 ngày 22 tháng 10 năm 2024
(77) Đón trẻ - Trò chuyện

- Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định

- Xem 1 số tranh ảnh trò chuyện về các giác quan, chức năng và hoạt động chính của chúng. 

- Chơi theo ý thích
................
Thể dục sáng

Hô hấp, tay vai, bụng lườn, chân

.................
Hoạt động ngoài trời

- Quan sát cơ thể bạn trai
- Trò chơi vận động “Nhảy tiếp sức”

- Cho trẻ chơi tự do với vòng
.................
Lĩnh vực phát triển nhận thức
Hoạt động học: Đếm đến 6, nhận biết nhóm có 6 đối tượng, nhận biết chữ số 6
I. Mục tiêu
- Trẻ nhận ra số 6 (3 tuổi). Trẻ nhận ra đếm đến 6, nhận biết nhóm có 6 đối tượng, nhận biết chữ số 6 (4, 5 tuổi)
- Rèn kỹ năng đếm cho trẻ (3 tuổi). Luyện kỹ năng xếp từ trái sang phải, luyện kỹ năng đếm đến 6, rèn kỹ năng quan sát (4, 5 tuổi)
- Giáo dục trẻ: Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô.

II. Chuẩn bị

* Cho cô
- Hình ảnh trên  máy (Nón, áo, bạn trai, bạn gái, dép, lược, váy mỗi loại 6 cái)
- Cấu tạo số 6 trên powerpoint

- Rổ: 25cái

- Giấy roki: 3
* Cho trẻ
- Tranh lô tô áo, váy

- Hình ảnh: Áo len, bao tay, kính đeo mắt, khăn mặt, xà phòng.

- Thẻ số từ 1 đến 6
III. Tiến hành
1. Ôn luyện số lượng 5
- Hôm nay cô cũng có chuẩn bị hình ảnh trên nè các bạn cùng xem với cô đó là hình ảnh gì nha! 

- Nhìn xem cô có gì đây? (Dạ thưa cô cái ca) (3 tuổi)
- Có bao nhiêu cái cô? (Dạ thưa cô 5 cái ca) (4 tuổi)
- 5 cái ca sẽ tương ứng với số mấy? (Dạ thưa cô số 5) (5 tuổi)
- Cô có bao nhiêu cái ly? (Dạ thưa cô 5 cái ly) (3 tuổi)
- 5 Cái ly tương ứng với số mấy? (Dạ thưa cô số 5) (4 tuổi)
- Với những đồ dùng cá nhân của mình hay của bạn thì mình phải như thế nào? (Dạ thưa cô giữ gìn, vệ sinh tôn trọng của bạn) (5 tuổi)
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng cá nhân của mình để sử dụng được lâu hơn và phải tôn trọng đồ dùng cá nhân của bạn không được chê bay.

2. Đếm đến 6, nhận biết nhóm có 6 đối tượng, nhận biết chữ số 6.
- Cô có bao nhiêu cái nón? (Dạ thưa cô 5 cái nón) (3 tuổi)
- Vậy cô thêm 1 cái nón nữa là mấy? (Dạ thưa cô 6 cái nón) (4 tuổi)
- 6 cái nón tương ứng với số mấy? (Dạ thưa cô số 6) (5 tuổi)
- Cô có bao nhiêu hình bạn trai (Dạ thưa cô 5) (3 tuổi)
- Vậy cô thêm 1 cái nón nữa là mấy? (Dạ thưa cô 6 bạn trai) (4 tuổi)
- 6 bạn trai tương ứng với số mấy? (Dạ thưa cô số 6) (5 tuổi)
=> Hôm nay cô sẽ dạy các con biết chữ số mới đó là số 6, cô giới thiệu số 6
- Cô giới thiệu số 6 trên máy

- Cô phát âm số 6
- Cô cho trẻ phát âm số 6: Mời cả lớp, nhóm, tổ, cá nhân

- Cô mời trẻ nói cấu tạo số 6: Gốm 1 nét móc trên liền mạch với nét cong tròn khép kín ở dưới.
- Cô phân tích cấu tạo chữ số 6: Gốm 1 nét móc trên liền mạch với nét cong tròn khép kín ở dưới.
- Cô cho trẻ phát âm và nói lại cấu tạo chữ số 5

3. Luyện tập nhận biết số lượng 6
- Gió thổi gió thổi cho trẻ về 3 tổ lấy rổ đồ dùng chuẩn bị sẵn (Dạ thưa cô váy, áo, thẻ số 3, 4, 5)
- Các bạn nhìn xem trong rổ cô có cái gì? (Dạ thưa cô váy, áo) (3 tuổi)
- Các bạn hãy lấy 6 cái áo trong rổ xếp thành hàng ngang (đếm) và tìm số tương ứng đặt vào (Trẻ xếp hàng ngang từ trái sang phải và đặt số tương ứng vào).

- Các bạn ơi các bạn lấy thêm cho cô 1 cái áo nữa? (Vậy chúng ta có bao nhiêu cái áo? (Dạ thưa cô 6 cái áo) (4, 5 tuổi)
- Vậy các bạn hãy lấy 6 cái váy trong rổ xếp thành hàng ngang (đếm) và tìm số tương ứng đặt vào.

- Bây giờ cô và các bạn cùng đếm số áo, váy cất vào rổ. Cho trẻ vừa đếm vừa cất vào rổ.
5. Trò chơi
- Trò chơi 1: Nhanh mắt lẹ tay

+ Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm có nhiệm vụ là đếm các nhóm đồ vật có số lượng là 6 và tìm thẻ số 6 dán vào cho đúng. Nhóm nào dán đúng và nhanh nhất là nhóm đó sẽ được khen.

+ Luật chơi: Khi cô ra hiệu lệnh thì các đem tranh của các bạn vừa đếm xong lên dán.

- Trò chơi 2: Thi xem ai nhanh
+ Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 nhóm nhiệm vụ của các là đếm xem các nhóm đồ vật có số lượng 6 và gạch nối với số tương ứng, rồi tô màu số 6 in rỗng. Nhóm nào tìm nhanh và nối đúng là nhóm đó sẽ được khen.

+ Luật chơi: Một nhóm hình chỉ được gạch nối với số tương ứng một lần gạch.

- Kết thúc: Hát “Cái mũi”
   .......................

(74) Hoạt động vui chơi
- Góc xây dựng: Lắp ghép xây dựng “Khu công viên vui chơi, giải trí”, “Công viên”, “Xếp hình bé tập thể dục”.

- Góc âm nhạc: Ca hát đọc thơ về chủ đề bản thân

- Góc thư viện: Đọc sách, xem tranh về chủ đề bản thân                                           

      .................

Trẻ vệ sinh ăn, ngủ trưa tại nhà
       .................
        Hoạt động chiều
- Ôn đếm đến 6. Nhận biết nhóm có 6 đối tượng. Nhận biết chữ số 6

- Bé làm quen trong quyển bé làm quen với toán qua hình vẽ
- Dạy làm quen chữ cái a, ă â

- Ôn hội thi bé vui giao thông

           ..................
                      Nêu gương cuối ngày

                 ......................

                 Nhận xét cuối ngày
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ
...................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
3. Kiến thức, kĩ năng của trẻ 

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...............
Thứ 4 ngày 23 tháng 10 năm 2024
(77) Đón trẻ - Trò chuyện

- Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định

- Xem 1 số tranh ảnh trò chuyện về các giác quan, chức năng và hoạt động chính của chúng. 

- Chơi theo ý thích
.................
Thể dục sáng

Hô hấp, tay vai, bụng lườn, chân

.................
Hoạt động ngoài trời

- Quan sát tranh và tìm hiểu ích lợi của các giác quan
- Trò chơi vận động “Đập lon”

- Cho trẻ chơi tự do với cầu môn

..................
Lĩnh vực phát triểnngôn ngữ
Hoạt động học: Làm quen chữ cái a, ă, â
I. Mục tiêu
                                                     
- Trẻ nhận ra được chữ cái a, ă, â (3 tuổi). Trẻ nhận ra chữ a, ă, â trong từ trọn vẹn như : Đôi chân, cái tai, đôi mắt và phát âm chính xác các chữ cái: a, ă, â (4, 5 tuổi).
- Rèn trẻ phát âm rõ ràng chữ cái (3 tuổi). Trẻ phân biệt và nói được đặc điểm giống và khác nhau của chữ cái a, ă. Trẻ nói rõ ràng  thông qua câu trả lời của trẻ (4, 5 tuổi).
- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh cơ thể hằng ngày.

II. Chuẩn bị
* Cho cô
- Máy tính.
- Câu chuyện “Gấu con bị đau răng”(1)
- Bài giảng điện tử chữ a, ă, â (1)
- Trò chơi “Rung chuông vàng” trên máy vi tính.

- Các bài hát theo chủ đề cho trẻ chơi trò chơi.

* Cho trẻ
- Hình ảnh: Đôi mắt (1), bàn chân(1), cái tai(1) có băng từ chứa chữ a, ă, â để trẻ chơi trò chơi “Rung chuông vàng”.

- Thẻ chữ cái a, ă, â, o, ô, ơ, e, ê (Chữ 110 thẻ)
- 3 tranh các hình ảnh chứa chữ cái a, ă, â cho trẻ chơi trò chơi “Đính chữ cái còn thiếu vào từ”

- Bảng (3 cái), rổ (6 cái).
III. Tiến hành
1. Ổn định - Trò chuyện
- Cho trẻ xem câu chuyện “Gấu con bị đau răng”

- Vậy bạn nào biết câu chuyện có tên là gì? (Dạ thưa cô gấu con bị đau răng) (3 tuổi)
- Câu chuyện nói về điều gì? (Dạ thưa cô Gấu con lười đánh răng nên bị đau răng, sau khi gấu con nhận ra đánh răng sẽ giúp cho hàm răng trắng đẹp và chắc khoẻ và gấu con đã chăm chỉ đánh răng hàng ngày) (4, 5 tuổi).
- Cô cũng có băng từ tên câu chuyện, các con cùng xem nha!

- Cô giới thiệu băng từ tên câu chuyện “Gấu con bị đau răng”
+ Băng từ có tên là gì? ? (Dạ thưa cô có tên “Gấu con bị đau răng”) (3 tuổi)
+ Băng từ này có mấy tiếng? (Dạ thưa cô 5 tiếng) (4 tuổi)
- Tìm chữ cái đã học rồi? (Dạ thưa cô chữ o) (5 tuổi)
- Hôm nay cô sẽ cho các bạn làm quen chữ a, ă, â. Còn lại chữ u, c, n, b, đ, g cô sẽ cho các bạn làm quen sau.
2. Làm quen chữ a, ă, â

* Làm quen chữ a
- Cô giới thiệu chữ “a”
- Cô mời cả lớp, nhóm, tổ, cá nhân đọc lại “a”

- Cô giới thiệu chữ a in hoa, in thường, viết thường.
- Cho cả lớp phát âm lại chữ a
* Làm quen chữ ă
- Cô giới thiệu chữ “ă”
- Cô phát âm chữ ă 2 - 3 lần
- Mời lớp, nhóm, tổ, cá nhân phát âm 
- Cô giới thiệu chữ “ă” in hoa, in thường, viết thường.

- Cho cả lớp phát âm lại chữ ă

* Làm quen chữ â
- Cô giới thiệu chữ “â”
- Cô phát âm chữ â  2 - 3 lần.

- Mời lớp, nhóm, tổ, cá nhân phát âm 
- Cô giới thiệu chữ “â” in hoa, in thường, viết thường.

- Cho cả lớp phát âm lại chữ â

- Cô cho cả lớp phát âm lại: a, ă, â.

3. Trò chơi củng cố

* Trò chơi 1: Rung chuông vàng

- Cách chơi: Cô giới thiệu các hình ảnh cá chép, khoai tây, dầu ăn, cà chua có các từ phía dưới hoàn chỉnh có chứa các chữ a, ă, â, các con hãy tìm và nhấp chữ cái a, ă, â rồi đọc lại các chữ cái đó, trong vòng 10 giây trẻ suy nghĩ và trả lời. Đúng sẽ rung chuông vàng.

- Luật chơi: Mỗi lần chọn các con chỉ được chọn 1 cái rung.

* Trò chơi 2: Đính chữ cái còn thiếu trong từ
- Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 đội, lần lượt từng bạn trong đội chạy lên và chọn chữ cái phù hợp đính vào thành từ hoàn chỉnh. Kết thúc bài hát đội nào đính đúng và nhiều nhất sẽ được khen.

- Luật chơi: Mỗi bạn chạy lên chỉ được đính một chữ cái.
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.
* Củng cố
- Hôm nay cô đã dạy các con chữ cái nào? (Dạ thưa cô a, ă, â) (3, 4, 5 tuổi).

- Kết thúc: Hát “Đường và chân”
.....................

(74) Hoạt động vui chơi

         - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây
- Góc xây dựng: Lắp ghép xây dựng “Khu công viên vui chơi, giải trí”, “Xếp hình bé tập thể dục”.

- Góc thư viện: Đọc sách, xem tranh về chủ đề bản thân
..................

Trẻ vệ sinh ăn, ngủ trưa tại nhà
.................
Hoạt động chiều
- Ôn làm quen chữ cái a, ă â 
- Ôn thực hiện quyển nhận biết và làm quen chữ cái trang 3, 4
- Cung cấp kiến thức mới dạy kể chuyện “Câu chuyện của tay trái và tay phải”
- Ôn hội thi bé khéo tay
          ....................

            Nêu gương cuối ngày

                                                            ........................
             Nhận xét cuối ngày
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ
...................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
3. Kiến thức, kĩ năng của trẻ 

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
Thứ 5 ngày 24 tháng 10 năm 2024
(77) Đón trẻ - Trò chuyện

- Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định

- Xem 1 số tranh ảnh trò chuyện về các giác quan, chức năng và hoạt động chính của chúng. 

- Chơi theo ý thích
.................
Thể dục sáng

Hô hấp, tay vai, bụng lườn, chân

.................
Hoạt động ngoài trời
- Quan sát cơ thể bạn gái
- Trò chơi vận động “Thỏ đổi chuồng”

- Cho trẻ chơi tự do với bể cát nước
.................

Lĩnh vực phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội
Họat động học:  kể chuyện “Câu chuyện của tay trái và tay phải”
I. Mục tiêu
- Trẻ nhận ra tên câu chuyện (3 tuổi). Trẻ nhận ra được nội dung câu chuyện: Câu chuyện nói về tay phải đã cho mình là quan trọng và phân bì với tay trái, đến khi tay trái không giúp tay phải nữa thì lúc này tay phải mới nhận ra sự quan trọng của tay trái, đối với con người thì cần có hai tay để thực hiện mọi việc được nhanh lẹ và dễ dàng (4, 5 tuổi).
- Trẻ trả lời tròn câu (3 tuổi). Trẻ nói rõ ràng, mạch lạc, bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng lời nói, cử chỉ và nét mặt vui, buồn. Qua câu chuyện trẻ nói được hành vi đúng sai của nhân vân vật (4, 5 tuổi).
- Giáo dục Trẻ: Trong gia đình cũng như trong tập thể phải biết phối hợp, giúp đỡ nhau khi chơi cũng khi làm việc. Trẻ biết tôn trọng mình và người khác

II. Chuẩn bị
* Cho cô
- Bộ tranh truyện “Câu chuyện của tay trái và tay phải” trên pworepoint
- Rổ: 3 cái

- Hát “Múa cho mẹ xem”
* Cho trẻ
- Bộ tranh rời nội dung câu chuyện tay trái và tay phải’ cho trẻ ghép tranh 20 tranh cho 3 tổ

III. Tiến hành
1. Ổn định - Trò chuyện
- Hát “Múa cho mẹ xem”

+ Chúng ta vừa hát bài gì? (Dạ thưa cô múa cho mẹ xem) (3 tuổi)
+ Bài hát nói về điều gì? (Dạ thưa cô bạn nhỏ dùng bàn tay của mình để múa cho mẹ xem) (4 tuổi)
+ Bàn tay có thể làm những việc gì khác nữa? (Dạ thưa cô tay có thể cầm đồ vật, dùng để sờ) (5 tuổi)
+ Mỗi người có mấy bàn tay? (Dạ thưa cô 2 bàn tay) (3 tuổi)
+ Nếu chúng ta bị thiếu một bàn tay sẽ như thế nào? (Trẻ trả lời theo hiểu biết) (4 tuổi)
+ Để biết hai  bàn tay quan trọng như thế nào, hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện “Câu chuyện của tay trái và tay phải”

2. Cô kể chuyện

- Cô kể lần 1: Diển cảm kết hợp dùng ngôn ngữ, cử chỉ, nét mặt và tóm nội dung truyện: Câu truyện nói về tay phải đã cho mình là quan trọng và phân bì với tay trái, đến khi tay trái không giúp tay phải nữa thì lúc này tay phải mới nhận ra sự quan trọng của tay trái, đối với con người thì cần có hai tay để thực hiện mọi việc được nhanh lẹ và dễ dàng.
+ Các bạn vừa nghe câu chuyện có tên là gì? (Dạ thưa cô câu chuyện có tên là “Câu chuyện của tay trái và tay phải”) (3 tuổi)

+ Vậy tên câu chuyện cậu có bao nhiêu tiếng? (Dạ thưa cô 8 tiếng) (4 tuổi)

+ Chữ cái nào đã học rồi? (Dạ thưa cô a, â) (5 tuổi)
- Cô kể lần 2 kết hợp tranh minh họa + Giải thích từ khó
* Giải thích từ khó

+ Giỏ: Giỏ xách đồ

+ Cài nút: Mặc áo, cài nút áo

+ Nhăn nhúm: Là chịu làm việc, vẻ mặt không vui.
* Đàm thoại 

- Các con vừa nghe câu chuyện gì? (Dạ thưa cô câu chuyện của tay trái và tay phải) (3 tuổi)

- Trong câu chuyện có những nhân vật nào? (Dạ thưa cô tay trái và tay phải) (4 tuổi)
- Khi nghe tay phải nói, tay trái cảm thấy như thế nào? (Dạ thưa cô buồn bã, giận dỗi không muốn giúp đỡ tay phải) (5 tuổi)
- Nếu bị mắng, các con sẽ như thế nào? (trẻ trả lời theo cảm nghĩ của mình) (3 tuổi)
- Tay Trái không giúp đỡ Tay Phải nữa và chuyện gì đã xảy ra? (Dạ thưa cô Khi đánh răng không cầm được ly nước, nên đánh chậm và không sạch, không cài được khuy áo, mặc quần rất khó) (5 tuổi)
- Phải làm mọi việc một mình, Tay Phải cảm thấy thế nào và bạn đã làm gì? (Dạ thưa cô rất ân hận, xin lỗi Tay trái, nhận ra mình đã sai) (5 tuổi) 

- Khi được tay trái giúp đỡ thì tay phải cảm thấy như thế nào? (Dạ thưa cô sung sướng, vui mừng) (4 tuổi)
- Khi vui lời nói và nét mặt chúng ta như thế nào? (Dạ thưa cô cười, lời nói trong trẻo, nhanh nhẹn) và khi buồn thì sao? Vậy con thích mình được vui sướng hay buồn rầu? (Trẻ trả lời theo suy nghĩ) (5 tuổi)
=> Giáo dục trẻ: Mỗi chúng ta, trong gia đình cũng như trong tập thể phải biết phối hợp, giúp đỡ nhau khi chơi cũng như khi làm việc. Góp ý cho nhau thì tốt, nhưng các con nên nói nhẹ nhàng thì mọi người sẽ không buồn mà vui tươi, biết tôn trọng mình và người khác

3. Trò chơi: Ghép tranh
- Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 đội mỗi đội có những tranh ghép rời của câu chuyện “Câu chuyện tay trái và tay phải” các bạn trong đội thoả thuận với nhau và ghép theo trình tự của bức tranh, đội nào ghép nhanh và đúng đội đó thắng.
- Luật chơi: Trong vòng 1 bài hát
- Cho trẻ chơi
- Cô nhận xét và tuyên dương 
* Củng cố

- Hôm nay các bạn được học câu chuyện có tên là gì? (Dạ thưa cô câu chuyện có tên là “Câu chuyện của tay trái và tay phải”) (3, 4, 5 tuổi)
- Kết thúc: Hát “Tay thơm tay ngoan”
....................

(74) Hoạt động vui chơi

- Góc tạo hình: Cắt dán “Bé tập thể dục”, “Người máy”, “Thêm vào những bộ phận còn thiếu”.

- Góc xây dựng: Lắp ghép xây dựng “Khu công viên vui chơi, giải trí”, “Xếp hình bé tập thể dục”.

- Góc âm nhạc: Ca hát, đọc thơ về chủ đề bản thân
              ...............
      Trẻ vệ sinh ăn, ngủ trưa tại nhà
   ..................
                                         Hoạt động chiều
- Ôn kể chuyện “Câu chuyện của tay trái và tay phải”

- Vẽ tự do
- Cung cấp kiến thức mới dạy hát “Cái mũi”
- Ôn hội thi bé khéo tay
             .......................
               Nêu gương cuối ngày

                                                            ........................

         Nhận xét cuối ngày
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ
...................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
3. Kiến thức, kĩ năng của trẻ 

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
.................
Thứ 6 ngày 24 tháng 10 năm 2024
(77) Đón trẻ - Trò chuyện

- Nhắc trẻ chào ba, mẹ. Cất đồ dùng đúng nơi qui định

- Xem 1 số tranh ảnh trò chuyện về các giác quan, chức năng và hoạt động chính của chúng. 

- Chơi theo ý thích
.................
Thể dục sáng

Hô hấp, tay vai, bụng lườn, chân
.................
Hoạt động ngoài trời

- Quan sát bàn tay
- Trò chơi vận động “Gấu con vào rừng”

- Cho trẻ chơi tự do với hạt me, dây thun
..............
Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
Hoạt động học: Dạy hát "Tìm bạn thân” (Trọng tâm)
Trò chơi: Đoán tên bạn hát
I. Mục tiêu

- Trẻ nhận ra tên bài hát "Tìm bạn thân" (3 tuổi). Trẻ nhận ra nội dung bài hát "Tìm bạn thân": Nói về những người bạn thân cùng nhau múa vui đấy (4, 5 tuổi).
- Rèn kỹ năng nghệ cho trẻ (3 tuổi). Trẻ hát đúng giai điệu bài hát, tự tin mạnh dạn hát (4, 5 tuổi).
- Giáo dục trẻ yêu quý trường, lớp, bạn bè, cô giáo, đoàn kết với bạn bè.
II. Chuẩn bị

* Cho cô
- Máy casset: 1 cái

- Bài hát: Tìm bạn thân
* Cho trẻ
- Nơ đeo tay: 25 cặp

- Mũ chóp: 1 cái
III. Tiến hành
1. Ổn định - Trò chuyện

- Đọc thơ "Tình bạn”
+ Các bạn vừa bài thơ gì? (Dạ thưa cô bài thơ "Tình bạn") (3 tuổi)
+ Bài thơ nói về ai? (Dạ thưa cô nói về bạn nhỏ) (4, 5 tuổi)
           - Cô cũng có một bài hát cũng rất hay nói về các bạn nhỏ cùng tìm đến nhau chơi rất vui vẻ. Chúng mình hãy lắng nghe xem đó là bài hát "Tìm bạn thân" của nhạc sỹ Việt Anh nhé!
- Giáo dục trẻ: Biết quý tình bạn, đoàn kết với bạn bè
2. Dạy hát "Tìm bạn Thân"
- Cô hát lần 1: Không giải thích
- Lần 2: Tóm nội dung bài hát: Nói về những người bạn thân cùng nhau múa vui đấy.
- Lần 3: Cô phân tích từng động tác 
+ Động tác 1: “Nào ai ngoan …những người bạn thân”: 2 tay để dưới cằm, nghiêng đầu sang 2 bên, kết hợp nhún chân.

+ Động tác 2: “Tìm đến đây…múa vui nào”: Lần lượt 2 tay đưa ra phía trước, rồi úp 2 tay đan chéo trước ngực, nghiêng người sang 2 bên, kết hợp nhún chân. 

+ Động tác 3: “Rồi tung tăng ta đi bên nhau…còn ở đâu”: Tay đưa sang 2 bên, kết hợp dậm chân tại chỗ. 

+ Động tác 4: “Tìm đến đây…múa vui nào”: Giống động tác 2 sau đó đưa 2 tay lên trên đầu lắc cổ tay, kết hợp nhún chân
- Dạy trẻ hát cả bài (1- 2 lần).

- Luyện tập cho trẻ hát theo hình thức lớp, nhóm, tổ, cá nhân. Khi trẻ hát cô chú ý sửa sai cho trẻ.

5. Trò chơi: Đoán tên bạn hát (EL 38)
- Cách chơi: Cô gọi 1 trẻ lên đội mũ chóp cô gọi 1 bạn hát, các bạn hát xong bạn đội mũ chóp tháo ra và đoán tên bạn hát nếu đoán đúng thì cả lớp vỗ tay khen nếu đoán không đúng thì hát tặng lớp 1 bài hát.

- Luật chơi: Không được vở mũ chóp nhìn bạn

* Củng cố

- Hôm nay các học bài hát gì? (Dạ thưa cô bài hát "Tìm bạn thân”) (3, 4, 5 tuổi)

- Kết thúc: Các bạn học giỏi cô thưởng cho các bạn vào góc chơi.

.................

(74) Hoạt động vui chơi
         - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây
- Góc âm nhạc: Ca hát, đọc thơ về chủ đề bản thân

- Góc thư viện: Đọc sách, xem tranh về chủ đề bản thân
.................

Trẻ vệ sinh ăn, ngủ trưa tại nhà
................

Hoạt động chiều
- Ôn hát “Cái mũi”

- Nặn theo ý thích.
- Ôn hội thi bé khéo tay

.................
Nêu gương cuối tuần
             ...................

        Nhận xét cuối ngày
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ

...................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
3. Kiến thức, kĩ năng của trẻ 

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
22

